
Stt Sản phẩm - Đặc tính Mã SP Nhẵn Hình ảnh ĐVT Đơn giá

1 Bộ kít tưới nhỏ giọt tự động, vòi 8 tia, ống 4/7mm, cây 

trống

- Lưu lượng: 40-120 L/H; Ống nối: ống 4/7mm;

- Áp suất làm việc: 1 - 3 bar; Trọng lượng: 0.9kg

VKG001 Fujin Bộ 715000

2 Bộ kít tưới phun sương tự động, vòi xoay tròn chống 

tắc, treo giàn

- Áp suất làm việc: 2-4bar; Lưu lượng:75-150L/H

- Bán kính phun: 0,7-0,9 m

VKS001 Fujin Bộ 806000

3 Bộ kít tưới nhỏ giọt bán tự động, vòi 8 tia đỏ, ống 4/7mm, 

cây trống

- Áp suất làm việc: 1 - 3 bar; Lưu lượng: 40-120 L/H;

- Trọng lượng: 0.5kg

VKG002 Fujin Bộ 273000

4 Bộ kít tưới phun sương tự động, van khóa Y chia 2 nhánh

- Áp suất làm việc: 2-4 bar; Lưu lượng: 120 L/H;

- Bán kính phun: 16-18m2

VKG003 Fujin Bộ 845000

5 Bộ kít tưới phun sương 5 cửa tự động

- Áp suất làm việc: 2-4 bar; Lưu lượng: 120 L/H

- Bán kính phun: 6-9m2 tùy thuộc vào độ cao của khung giàn 

tưới

VKG004 Fujin Bộ 1007500

6

Đồng hồ hẹn giờ tưới cây tự động, chạy pin 1,5V

- Màu sắc cơ bản: Xanh lá cây; Áp suất làm việc: 0-400KPA;

- Công nối: ren trong phi 21, 27 Bảo hành: 06 tháng VHG001 Fujin Cái

468000

7

Ổ cắm điều khiển bằng wifi Broadlink

- Nguồn cung cấp: 100-250VAC 50/60Hz; Công suất chịu tải: 

10A/2500W; Công suất tiêu thụ: <1.1W

- Chuẩn kết nối wifi: 2.4Ghz 802.11b/g/n

VHG002 Broalink Cái

325000

8

Thiết bị hẹn giờ tưới - VTM316T-II (Có phím khóa)

- Điện áp hoạt động: 220VAC; Dòng tải tiếp điện: 25A

- Pin chờ: Lithium, 1,2V/40mAh; Công suất tiêu thụ: nhỏ hơn 

1W

VHG003A Đai Loan Cái

299000

10

Ổ cắm hẹn giờ thông minh

- Điện áp hoạt động: 220VAC; Dòng tải tiếp điện: 10A

- Dãy điện áp làm việc: từ 160VAC...240VAC

- Công suất tiêu thụ: nhỏ hơn 1W

VHG004 Đai Loan Cái

260000

11

Đồng hồ hẹn giờ tưới cây năng lượng mặt trời

- Áp suất làm việc: 0-400KPA; Tần xuất tưới: Đồng hồ

- Hẹn giờ tưới cây tự động tối thiểu 1lần/ngày; tối đa 16 lần/ngày; 

tối đa 1 lần/30 ngày.

VHG005 Fujin Cái

845000

0

1 Vòi tưới nhỏ giọt không bù áp

- Lưu lượng:  8L/H

-Áp suất làm việc: 0.5-2.5bar

VNG001 Fujin Cái 2860

I - BỘ KÍT TƯỚI - THIẾT BỊ HẸN GIỜ

II - VÒI TƯỚI NHỎ GIỌT

BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN TƯỚI



2 Vòi tưới nhỏ giọt bù áp 2 tia màu xanh

- Lưu lượng:  0-112.2L/H

- Áp suất làm việc: 0.5-2.5bar

VNG002 Fujin Cái 3900

3 Vòi tưới nhỏ giọt bù áp 5 cạnh

- Lưu lượng:  0-277.2L/H

-Áp suất làm việc: 0.5-2.5 bar

VNG003 Fujin Cái 3900

4 Béc phun nước nhỏ giọt bù áp đầu trơn B

-Lưu lượng:  2L, 4L,8L

-Áp suất làm việc: 0.5-2.5 bar

VNG004 Fujin Cái 3900

5 Béc phun nước nhỏ giọt bù áp đầu trơn A

- Lưu lượng:  4 L/H

- Áp suất làm việc: 0.5-2.5 bar

VNG005 Fujin Cái 3900

6 Vòi tưới nhỏ giot bù áp 8 tia màu đỏ

- Lưu lượng:  0-79.2L/H

- Áp suất làm việc: 0.5-2.5 bar

VNG006A Fujin Cái 3900

7 Vòi tưới nhỏ giot bù áp 8 tia màu đỏ

- Lưu lượng:  0-79.2L/H

- Áp suất làm việc: 0.5-2.5 bar

VNG006B Nội địa Cái 2600

8 Vòi tưới nhỏ giot bù áp 8 tia màu xanh

- Lưu lượng:  0-157.8L/H

- Áp suất làm việc: 0.5-2.5 bar

VNG007 Fujin Cái 3900

9 Cây tưới nhỏ giọt chữ L không bù áp

- Lưu lượng:  0-3L/H

- Áp suất làm việc: 20-120KPA

VNG101 Fujin Cái 1950

10 Cây tưới nhỏ giọt chữ I không bù áp

- Lưu lượng:  0-3L/H

- Áp suất làm việc: 20-120KPA

VNG102 Fujin Cái 1950

11 Dây tưới nhỏ giọt, căm gốc, 2 nhánh L

- Lưu lượng:  0-3L/H

- Áp suất làm việc: 20-120KPA

VNG111 Fujin Bộ 9100

12 Dây tưới nhỏ giọt, căm gốc, 4 nhánh L

- Lưu lượng:  0-3L/H

- Áp suất làm việc: 20-120KPA

VNG121 Fujin Cái 15600

13 Cây tưới nhỏ giot bù áp 8 tia đỏ

- Lưu lượng:  0-5.2L/H

- Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

VNG201 Fujin Cái 5200

14 Cây tưới phun xòe cổng 3mm

- Lưu lượng:  30-70.2L/H

- Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

VNG202 Fujin Cái 5201

0

1 Đầu phun sương mầu cam, chân phi 6mm

- Lưu lượng:  9-12.6 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 0.15-0.3m

VPS101 Fujin Cái 4550

III - VÒI TƯỚI PHUN SƯƠNG



2 Đầu phun sương màu xám, chân nối phi 6mm

- Lưu lượng:  7.8-10.5 L/H

-Áp suất làm việc: 1.5-3.0 bar

- R ~ 0.15-0.3m

VPS102 Fujin Cái 3900

3 Béc tưới phun sương chùm

- Lưu lượng:  30-54.6 L/H

-Áp suất làm việc: 1.5-3.0 bar

- R ~ 01-1.9m

VPS103 Fujin Cái 3900

4 Bộ đầu phun sương mầu cam chân nối ren 21

- Lưu lượng:  9-12.6 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 0.15-0.3m

VPS121 Fujin Cái 9100

4 Bộ đầu phun sương mầu cam, chân nối Tê 5mm

- Lưu lượng:  9-12.6 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 0.15-0.3m

VPS131 Fujin Cái 7150

5 Cây tưới tại gốc hai chức năng màu cam

- Lưu lượng:  0-210 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 0-1.8m

VPS001 Fujin Cái 19500

6 Vòi tưới phun sương 4 cửa màu xanh, cổng nối 6mm

- Lưu lượng:  31.8-57.6 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 0.6-0.8m

VPS401 Netafim Cái 20800

7 Vòi tưới phun sương 4 cửa màu xám, cổng nối 6mm

- Lưu lượng:  23.1-32.4 L/H

-Áp suất làm việc: 1.5-3.0 bar

- R ~ 0.55-0.7m

VPS402 Netafim Cái 14300

8 Bộ vòi tưới phun sương 4 cửa màu xanh, chân ren 21.

- Lưu lượng:  31.8-57.6 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 0.6-0.8m

VPS421 Netafim Bộ 24700

9 Bộ vòi tưới phun sương 4 cửa màu xám, chân ren 21.

- Lưu lượng:  23.1-32.4 L/H

-Áp suất làm việc: 1.5-3.0 bar

- R ~ 0.55-0.7m

VPS422 Netafim Bộ 18200

10 Bộ vòi tưới phun sương 4 cửa màu xanh, chân khởi 5mm

- Lưu lượng:  31.8-57.6 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 0.6-0.8m

VPS451 Netafim Bộ 45500

11 Bộ phun sương 4 cửa màu cam, chân ren 21

- Lưu lượng:  9-12.6 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 0.15-0.3m

VPS002 Fujin Cái 19500

12 Vòi tưới phun sương 5 cửa, mầu cam, chân cắm 6mm

- Lưu lượng:  9-12.6 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 0.15-0.3m

VPS501 Fujin Cái 23400

13 Vòi tưới phun sương 5 cửa, mầu xám, chân cắm 6mm

- Lưu lượng:  7.8-10.5 L/H

-Áp suất làm việc: 1.5-3.0 bar

- R ~ 0.15-0.3m

VPS502 Fujin Cái 22100

14 Bộ vòi tưới phun sương 5 cửa, mầu cam, chân ren 21

- Lưu lượng:  9-12.6 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 0.15-0.3m

VPS521 Fujin Cái 26000

Bộ vòi tưới phun sương 1 cửa chân 5mm

- Lưu lượng:  9-12.6 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 0.15-0.3m

VPS151 Fujin Cái 23400



15 Bộ vòi tưới phun sương 5 cửa chân 5mm

- Lưu lượng:  9-12.6 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 0.15-0.3m

VPS552 Fujin Cái 41600

0

1 Vòi tưới phun mưa xoay tròn, ren trong 21,27

- Lưu lượng:  414-672 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 5.4-7m

VPM001A Fujin Cái 11700

2 Vòi tưới phun mưa xoay tròn, ren ngoài 21, 27

- Lưu lượng:  414-672 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 5.4-7m

VPM001B Fujin Cái 11700

3 Vòi tưới phun mưa cánh vẩy, ren trong 21,27

- Lưu lượng:  414-672 L/H(1/2"); 509.7-853.8 L/H (3/4")

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 5.4-7m (1/2"); 5.8-6.5m (3/4")

VPM002A Fujin Cái 11700

4 Vòi tưới phun mưa cánh vẩy đỏ, ren ngoài 21 thường

- Lưu lượng:  494.4-662.4 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 5.3-6.5m

VPM003A Fujin Cái 13000

5 Vòi tưới phun mưa cánh vẩy đỏ, ren ngoài 21 tốt

- Lưu lượng:  494.4-662.4 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 5.3-6.5m

VPM003B Fujin Cái 19500

5 Vòi tưới phun mưa tự động xoay răng cưa, ren ngoài 21, 

xoáy tròn 360°

- Lưu lượng:  130-235.8 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 6.5-10.2m

VPM004 Fujin Cái 58500

6 Vòi tưới phun mưa meganet 360°, ren ngoài 21, tự động xoay

- Lưu lượng:  240-641.4 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 5.5-6.7m

VPM005 Fujin Cái 78000

7 Vòi phun mưa cánh đập, chân ren 21, tự động xoay, điều 

chỉnh góc,xám

- Lưu lượng:  0.75-1.2 M3/H

-Áp suất làm việc: 150KPA-300KPA

- R ~ 6-11M

VPM006 Fujin Cái 28600

8 Vòi phun mưa cánh đập xám, chân ren 27, tự động xoay, 

điều chỉnh góc

- Lưu lượng:  0.75-1.2 M3/H

-Áp suất làm việc: 150KPA-300KPA

- R ~ 6-11M

VPM007A Fujin Cái 32500

9 Vòi phun mưa cánh đập vàng, chân ren 27, tự động xoay, 

điều chỉnh góc

- Lưu lượng:  240-641.4 L/H     - Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 5.5-6.7m                             - Góc phun: 360, có chỉnh góc

VPM007B Fujin Cái 32500

10 Vòi tưới phun mưa cánh đập, chân ren 21, tự động xoay, 

điều chỉnh góc

- Lưu lượng:  240-641.4 L/H   - Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 5.5-6.7m

VPM008 QT Cái 22100

12 Vòi tưới phun mưa cánh đập, chân ren 34, tự động xoay, 

điều chỉnh góc

- Lưu lượng:  2.5-7.0 M3/H     - Áp suất làm việc: 2.0-5.0KG

- R ~ 18-25m                              - Góc phun: 360, có chỉnh góc

VPM010 Fujin Cái 104000

13 Béc tưới phun mưa BS5000 30lit (xanh dương)

- Bán kính tưới: 0-5.6m           - Áp suất làm việc: 180-300Kpa

- Lưu lượng tưới: 30 L/H

VPM011A Fujin Cái 16900

IV - TƯỚI PHUN MƯA



Béc tưới phun mưa BS5000 60lit (đen)

- Bán kính tưới: 0-5.6m           - Áp suất làm việc: 180-300Kpa

- Lưu lượng tưới: 60 L/H        - Góc độ phun: Phun tròn 360.

VPMBS60 Fujin Cái 16900

Béc tưới phun mưa BS5000 90lit (trắng)

- Bán kính tưới: 0-5.6m           - Áp suất làm việc: 180-300Kpa

- Lưu lượng tưới: 90 L/H        - Góc độ phun: Phun tròn 360.

VPMBS90 Fujin Cái 16900

Béc tưới phun mưa BS5000Pro Plus 30l

- Bán kính tưới: 0-5.6m           - Áp suất làm việc: 180-300Kpa

- Lưu lượng tưới: 30L/H         - Góc độ phun: Phun tròn 360.

VPM011D Fujin Cái 18850

15 Vòi phun mưa  tỏa tròn, chống tắc, chân 5mm

- Bán kính tưới: 2.1-3.0m         - Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- Lưu lượng: 128.4-217.8 L/H

VPM013 Fujin Cái 5200

16 Vòi phun mưa bép xoay 360, chống tắc, chân 5mm

- Lưu lượng:  128.4-217.8 L/H

- Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 2.6-3.5m

VPM014 Fujin Cái 5200

17 Vòi phun mưa có móc treo

- Lưu lượng:  128.4-217.8 L/H

- Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 3-45m

VPM015 Fujin Cái 10400

18 Vòi phun mưa cánh bướm xanh, chân 5.5mm

- Lưu lượng:  97.8-210 L/H

- Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

-  R ~ 2.7-4.2m

VPM016 Fujin Cái 6500

19 Vòi phun mưa cánh bướm tím, chân 6mm

- Lưu lượng:  127.8-222.6 L/H

- Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 2.7-4.2m

VPM016C Fujin Cái 6500

20 Vòi phun mưa chân cắm, ren xoắn 3mm

- Lưu lượng:  64.2-106.2 L/H

- Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 2-2.6m

VPM018 Fujin Cái 5200

21 Vòi phun mưa cánh bán nguyệt, chân nối 6.5mm

- Lưu lượng:  127.8-211.2 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 3.9-5.2m

VPM019 Fujin Cái 6500

22 Bộ vòi phun mưa  tỏa tròn, chống tắc, khớp nối khởi thủy 

5mm

- Lưu lượng:  128.4-217.8 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 2.6-3.5m

VPM020 Fujin Cái 32500

23 Vòi tưới phun mưa chân ren

- Lưu lượng:  127.8-211.2 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 3.9-5.2m

VPM021 Fujin Cái 11700

24 Bộ vòi tưới phun mưa xoay tròn, cánh bán nguyệt

- Lưu lượng:  127.8-211.2 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 3.9-5.2m

VPM022 Fujin Bộ 31200

25 Bộ vòi tưới phun mưa cánh bướm

- Lưu lượng:  127.8-222.6 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 2.7-4.2m

VPM023 Fujin Cái 32500



26 Bộ cây cắm tưới phun mưa tỏa tròn

- Lưu lượng:  128.4-217.8 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~ 2.6-3.5m

VPM024 Fujin Cái 32500

27

Béc bọ phun mưa một hướng (180 độ)

- Lưu lượng:  35.4-59.4 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~1.5m-3m

VPM025 Fujin Cái

2600

28

Béc bọ phun mưa hạt đỗ

- Lưu lượng:  35.4-59.4 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~1.2-1.5m

VPM026 Fujin Cái

1300

29

Béc bọ phun mưa 1.4 ly màu vàng

- Lưu lượng:  35.4-59.4 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~1.2-1.5m

VPM027 Fujin Cái

260

30

Béc bọ phun mưa 1.5ly xanh lá cây

- Lưu lượng:  35.4-59.4 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~1.2-1.5m

VPM028 Fujin Cái

351

31

Béc bọ phun mưa 1.6 ly màu cam

- Lưu lượng:  35.4-59.4 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~1.2-1.5m

VPM029 Fujin Cái

260

32

Béc bọ phun mưa 2.8 ly xanh dương

- Lưu lượng:  35.4-59.4 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~1.2-1.5m

VPM030 Fujin Cái

260

32

Béc bọ phun mưa 3.5 ly xanh dương

- Lưu lượng:  35.4-59.4 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~1.2-1.5m

VPM030 Fujin Cái

389

0

1 Vòi tưới Popup 25-360, chân ren 21

- Lưu lượng:  296-977 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~4.0-6.6m

VCQ001 Fujin Cái 149500

Vòi tưới Popup 25-360 (1800), chân ren 21

- Lưu lượng:  264-695 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~5.0-6.2m

VCQ002 Fujin Cái 0

2 Vòi tưới Popup ACC-17AN 360°, chân ren 21

- Lưu lượng:  240-574 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~5.0-5.8m

VCQ003 Fujin Cái 143000

3 Vòi tưới Popup 0-360°, chân ren 21

- Lưu lượng:  240-574 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~5.0-5.8m

VCQ004 Fujin Cái 156000

4 Vòi tưới Popup Rb7330 , chân ren trong 21 và27

- Lưu lượng:  650-990 L/H

-Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar

- R ~9.5-12m

VCQ005 Fujin Cái 455000

Vòi tưới Rain Bird 1800

VCQ006 Rainbird Cái 0

5

Vòi tưới Rain Bird 3504

VCQ007 Rainbird Cái 0

V - TƯỚI CẢNH QUAN



Vòi tưới Hunter

VCQ008 Cái 0

0

1

Van - Khóa ống 4/7 x 4/7

VKH001 Fujin Cái 15600

2 Van - Khóa ống 4/7 x 9/12 VKH002 Fujin Cái 15600

3 Van - Khóa ống 9/12 x 9/12 VKH003 Fujin Cái 15600

4 Van - Khóa ống 13 x 13 VKH004 Fujin Cái 15600

5 Van - Khóa ống 16 x 13 VKH005 Fujin Cái

15600

6 Van - Khóa ống RC 16 x 13 VKH006 Fujin Cái 15600

7

Van - Khóa ống  16 x 16

VKH007 Fujin Cái

18200

8 Van - Khóa ống RC 16 x RC 16 VKH008 Fujin Cái 20800

9 Van - Khóa ống RC 16 x 16 VKH009 Fujin Cái

20800

10 Van - Khóa ống RC 16 x RN1/2" VKH010 Fujin Cái 20800

11 Van - Khóa ống RC 16 x RN3/4" VKH011 Fujin Cái

20800

12 Van - Khóa ống 16 x 20 VKH012 Fujin Cái

20800

13 Van - Khóa ống 20 x 25 VKH013 Fujin Cái

20800

14 Van - Khóa ống 20 x 20 VKH014 Fujin Cái 20800

VI - VAN KHÓA



15 Van khóa 13 x RN 3/4" VKH015 Fujin Cái

20800

16 Van khóa 13 x RN 1/2" VKH016 Fujin Cái

20800

17 Van - khóa ống 9/12 x RN 1/2" VKH017 Fujin Cái

20800

18 Van - khóa ống 16 x RN 1/2" VKH018 Fujin Cái

20800

19 Van - Khóa ống RC16 x 13 VKH019 Fujin Cái

20800

20 Van - Khóa ống 13 x 20 VKH020 Fujin Cái 20800

Van - Khóa ống 20 x RN1/2" VKH021 Fujin Cái 20800

21 Khóa RT 21, RN 27 X RT 27 VKH022 Fujin Cái

15600

22 Van khóa Y nối nhanh phi 27mm, chia hai đường nước tưới VKY027 Fujin Cái

35100

23 Van khóa Y nối nhanh phi 21mm, chia hai đường nước tưới VKY021 Fujin Cái

39000

0

1 ỐNG NHỎ GIỌT 3/5MM x 1.0

- Đường kính trong 3mm, ngoài 5mm

VOG100A Fujin m 3250

2 ỐNG NHỎ GIỌT 3/5MM x 1.0

- Đường kính trong 3mm, ngoài 5mm

VOG100B Hàn 

Quốc

m 7150

3 ỐNG NHỎ GIỌT 4/6MM MÀU ĐEN x 1.0

- Đường kính trong 4mm, ngoài 6mm

VOG101A Fujin m 3900

4 ỐNG NHỎ GIỌT 4/6MM MÀU XANH x 1.0

- Đường kính trong 4mm, ngoài 6mm

VOG101B Fujin m 5200

5 ỐNG NHỎ GIỌT 4/6MM MÀU XÁM x 1.0

- Đường kính trong 4mm, ngoài 6mm

VOG101C Fujin m 4550

ỐNG NHỎ GIỌT 6MM KC 22CM (vườn tường) VOG101D Fujin m 0

ỐNG NHỎ GIỌT 5/7MM x 1.0 VOG101E Fujin m 0

6 ỐNG NHỎ GIỌT 9/12MM x 1.0

- Đường kính trong 9mm, ngoài 12mm

VOG102 Fujin m 5850

VII - ỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT



7

ỐNG LDPE NHỎ GIỌT 16MM x 1.0

VOG103A Dekko m 6500

8

ỐNG LDPE NHỎ GIỌT 16MM x 1.2

VOG103B Dekko m 7800

9

ỐNG LDPE NHỎ GIỌT 16MM KHOẢNG CÁCH LỖ 20CM

VOGD1620 Dekko m 2340

10

ỐNG LDPE NHỎ GIỌT 16MM KHOẢNG CÁCH LỖ 30CM

VOGD1630 Dekko m 2210

11

ỐNG LDPE NHỎ GIỌT 16MM KHOẢNG CÁCH LỖ 40CM

VOGD1640 Dekko m 2080

12 ỐNG NHỎ GIỌT 20MM x 1.0 VOG104A m

7800

13 ỐNG NHỎ GIỌT 20MM x 1.2 VOG104B m

9100

0

1

Van điện từ UNID_UW8

- Phi 14 (1/4")

- Điện áp điều khiển: 220V

- Loại van: Thường đóng

VĐT012 Đai Loan Bộ

195000

2

Van điện từ UNID_UW10

- Phi 17 (3/8")

- Điện áp điều khiển: 220V

- Loại van: Thường đóng

VĐT016 Đai Loan Bộ

260000

3

Van điện từ UNID_UW15

- Phi 21 (1/2")

- Điện áp điều khiển: 220V

- Loại van: Thường đóng

VĐT021 Đai Loan Bộ

299000

4

Van điện từ UNID_UW20

- Phi 27 (3/4")

- Điện áp điều khiển: 220V

- Loại van: Thường đóng

VĐT027 Đai Loan Bộ

377000

5

Van điện từ UNID_UW25.

- Phi 34 (1")

- Điện áp điều khiển: 220V

- Loại van: Thường đóng

VĐT032 Đai Loan Bộ

481000

6

Van điện từ UNID_UW32

- Phi 42 (1 1/4")

- Điện áp điều khiển: 220V

- Loại van: Thường đóng

VĐT042 Đai Loan Bộ

1027000

0

1

Bộ châm phân Venturi 1/2" ( phi 21)

VCP021 Fujin Bộ 234000

VIII - VAN ĐIỆN TỪ

IX - DỤNG CỤ TƯỚI NHỎ GIỌT



2

Bộ châm phân Venturi 3/4" (phi 27)

VCP027 Fujin Bộ 364000

3 Bộ châm phân Venturi 1" (phi 34) VCP034 Fujin Bộ 455000

4 Bộ châm phân Venturi 1.5" (phi 48) VOD048 Fujin Bộ 533000

5 Bộ châm phân Venturi 2" (phi 60) VOD060 Fujin Bộ 0

6 Bộ châm phân Venturi 3" (phi 89) VOD089 Fujin Bộ 0

7

Bộ lọc lưới ống gắn ren ngoài 3/4" (phi 27)

VBL27L Fujin Cái 143000

8

Bộ lọc lưới ống gắn ren ngoài 1" (phi 34)

VBL34L Fujin Cái 182000

9

Bộ lọc lưới ống gắn ren ngoài 1 1/4" (phi 42)

VBL42L Fujin Cái 715000

10

Bộ lọc lưới ống gắn ren ngoài 1.5"  (phi 48)

VBL48L Fujin Cái 819000

11

Bộ lọc lưới ống gắn ren ngoài 2"  (phi 60)

VBL60L Fujin Cái 936000

19

Dùi lỗ xanh 3mm

VDL03X Fujin Cái 45500

20

Dùi lỗ 8mm

VDL08Đ Fujin Cái 45500

21

Dùi lỗ 3mm và 4mm đen

VDL0304 Fujin Cái 32500

22 Dùi lỗ 4mm dẹt VDL04Đ Fujin Cái 13000

23

Kìm bấm lỗ ống 4mm

VKB001 Fujin Cái 192400

24

Hộp van tưới 6 "

VVT06F Fujin Bộ 234000

25

Hộp van tưới 12"

VVT012F Fujin Bộ 405600

26

Bộ đầu nối nhanh màu xanh ống 9/12mm,4/7mm

VDN001 Fujin Bộ 32500

27

Chân cắm đầu nối nhanh màu xanh ống 

9/12mm,4/7mm

VDN001A Fujin Bộ 15600

28

Đầu nối nhanh màu xanh ống 9/12mm,4/7mm

VDN001B Fujin Bộ 16900



30

Van nước nối nhanh 27mm

VNN027 Fujin Cái 156000

0

Nối ống 3/5mm với đầu trơn 3/5mm VPK100 Fujin Cái 0

Nối ống 4/7mm với đầu trơn ống 3/5mm VPK101 Fujin Cái

780

Nối ống 4/7mm x 3/5mm VPK102 Fujin Cái 780

Nối hai đầu ống 4/7mm - Khởi thủy 4/7mm VPK103 Fujin Cái

910

Khởi thủy 5mm, 1 đầu ren VPK104 Fujin Cái

1950

Nối ống 4/7mm với đầu tưới phi 6 VPK105 Fujin Cái

910

Bịt đầu ống 4/7mm với đầu tưới phi 6 VPK047 Fujin Cái 1300

Nối ống 4/7mm với đầu nối vòi tưới phi 7.5 VPK106 Fujin Cái

780

Nối thẳng ống 4/7mm và đầu ren ngoài phi 21 VPK109 Fujin Cái 6500

Nối thẳng đầu phi 6 và đầu ren ngoài phi 21 VPK107 Nội Cái 5200

Nối thẳng đầu nối phi 6.5 và đầu ren ngoài phi 21 VPK108 Fujin Cái 5200

Khởi thủy 3/5mm VPK110 Fujin Cái 910

Đầu nối phi 6 X 7.5 VPK001 Fujin Cái 1300

Tê chia ống 4/7mm và đầu tưới ren ngoài phi 6 VPK301 Fujin Cái 2600

Tê chia ống 4/7mm và ống 3/5mm VPK302 Fujin Cái

2600

Tê chia ống 4/7mm

- Màu sắc cơ bản: Đen

- Cổng nối ống 4/7mm

- Trọng lượng: 0.95gam

VPK303 Fujin Cái 2600

Chia 2 nhánh ống 3/5mm VPK304 Fujin Cái

2210

Chia 4 nhánh ống 3/5mm VPK402 Fujin Cái 3900

Tê thu ống 9/12mm về 4/7mm màu đen VPK305 Fujin Cái 6500

X - PHỤ KIỆN



Tê thu ống 9/12mm về 4/7mm màu cam VPK306 Fujin Cái 14300

Tê thu ống 9/12mm về 3/5mm màu cam VPK307 Fujin Cái 14300

Chia bốn ống 4/7mm và ống 3/5mm VPK401 Fujin Cái 2600

Chia bốn ống 4/7mm VPK447 Fujin Cái 2600

Chia bốn cửa tưới, ren ngoài phi 6

VPK403 Fujin Cái 3900

Chia năm cửa tưới, ren ngoài phi 6

VPK501 Fujin Cái 3900

Thu ống 9/12-4/7 VPK194 Fujin Cái 3900

Nối 2 đầu ống 9/12mm màu đen VPK119 Fujin Cái 3900

T nối ống 9/12mm màu đen

VPK309D Fujin Cái 6500

T nối ống 9/12mm màu cam VPK309C Fujin Cái 11700

Cut góc 9/12mm màu đen

VPK209D Fujin Cái 3900

Cut góc 9/12mm màu cam VPK210C Fujin Cái 15600

Bịt đầu ống 9/12mm màu đen VPK009D Fujin Cái 3900

Bịt đầu ống 9/12mm màu cam

VPK010C Fujin Cái 11700

Khởi thủy 9/12mm

VKT009 Fujin Cái 5200

Thu ống 16-9/12 VPK169 Fujin Cái 5200

Nối hai đầu ống 16mm

VPK116 Fujin Cái 3900

Tê chia ống 16mm

VPK316 Fujin Cái 5200

Cut nối ống 16mm

VPK216 Fujin Cái 4550

Bịt đầu ống 16mm

VPK016 Fujin Cái 3900

Khởi thủy ống 16mm VKT016 Fujin Cái 6500

Nối hai đầu ống 20mm

VPK120 Fujin Cái 3900

Tê chia ống 20mm

VPK320 Fujin Cái 6500

Cut nối ống 20mm

VPK220 Fujin Cái 5200



Bịt đầu ống 20mm

VPK020 Fujin Cái 3900

Khởi thủy ống 20mm

VKT020 Fujin Cái 7800

Cut chuyển phi 16x21mm

VPK221 Fujin Cái 6500

Cut chuyển phi 16x27mm

VPK227 Fujin Cái 6500

Cut chuyển phi 20x21mm

VPK228 Fujin Cái 7800

Nối ống 16 ren trong 21

VPK121Z Fujin Cái 10400

Nối ống 16 ren trong 27

VPK127Z Fujin Cái 10400

Nối ống nhỏ giọt 16mm và ren ngoài 21mm

VPK121 Fujin Cái 7800

Nối ống nhỏ giọt 16mm và ren ngoài 27mm

VPK127 Fujin Cái 7800

Nối ống nhỏ giọt 20mm và ren ngoài 21mm

VPK122 Nội Cái 7800

T giảm 21mm xuống 16mm

VPK321 Fujin Cái 7800

T giảm 21mm xuống 20mm

VPK322 Fujin Cái 7800

T giảm 27mm xuống 16mm

VPK317 Fujin Cái 7800

Đối trọng đen

VPK003Đ Fujin Cái 9100

Đối trọng trắng

VPK003Đ Fujin Cái 9100

Cây cắm 45cm

VCC045 Fujin Cái 6500

Cây cắm 30cm

VCC030 Fujin Cái 5200

Cây cắm 45cm (Béc BS5000) VCC045BS Fujin Cái 7800



Cây cắm 23cm xám

VCC023 Fujin Cái 1950

Cây đỡ vòi tưới nhỏ giọt chữ v

- Trọng lượng: 2.8gam

VCC001 Fujin Cái 3900

Cây đỡ vòi tưới nhỏ giọt nhỏ

-Trọng lượng:  1.8g

- Cao: 11cm

VCC002 Fujin Cái 2600

Cây cắm phun mưa 1.2m VCC012 Fujin Cái 0

Van chống dò một gờ nối ống 4mm và đầu trơn phi 6

VCD020 Fujin Cái 6500

Van chống dò 2 đầu gờ nối ống 4mm

VCD021 Fujin Cái 6500

Van chống dò 2 đầu gờ trơn

VCD022 Fujin Cái 6500

Van chống dò màu trắng 1 đầu 5mm

VCD023 Fujin Cái 7800

Bộ đầu nối Phun mưa dây 9/12 VDN912 Fujin Cái 0

Doăng cao su 16x10 VCS1610 Fujin Cái 2600

Hà nôi, ngày 01.01.2020

CÔNG TY CP VẬT TƯ CƠ ĐIỆN HÀ THÀNH


